AMIN – ANILIN

AMINOAXIT-PROTEIN

A. AMIN

I. Định nghĩa – công thức – bậc – danh pháp amin:

1. Định nghĩa: Amin là hợp chất hữu cơ khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hidro trong phân tử NH3 bởi gốc hidrocacbon

2. Công thức: Amin bậc 1 bất kỳ: CnH2n+2-2a-x(NH2)x


Amin no đơn chức: CnH2n+3N  (n
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3. Bậc amin:


Được quy định bởi sự thay thế nguyên tử hidro trong phân tử NH3 bởi gốc hiđro cacbon.



R – NH2  
   Amin bậc I



R – NH – R        Amin bậc II
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  Amin bậc III

4. Danh pháp: Tên gốc hidrocacbon  +  amin


 Vd: CH3NH2  metylamin


        C2H5NH2  etylamin


        CH3CH2CH2NH2  n – propylamin ( propan -1-amin)
	Hợp chất
	Tên gốc - chức
	Tên thay thế
	Tên thường

	CH3NH2
	Metylamin
	Metanamin
	

	C2H5NH2
	Etylamin
	Etanamin
	

	CH3CH2CH2 NH2
	Propylamin
	Propan - 1 - amin
	

	CH3CH(NH2)CH3
	Isopropylamin
	Propan - 2 - amin
	

	H2N(CH2)6NH2
	Hexametylenđiamin
	Hexan - 1,6 - điamin
	

	C6H5NH2
	Phenylamin
	Benzenamin
	Anilin

	C6H5NHCH3
	Metylphenylamin
	N -Metylbenzenamin
	N -Metylanilin 

	C2H5NHCH3
	Etylmetylamin
	N -Metyletanamin
	


II. Tính chất vật lý:


- Amin no có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn 3 là chất khí, mùi khó chịu , dễ tan trong nước, độc ,dễ tan trong nước.

- Các amin đồng đẳng cao hơn có thể là chất lỏng hoặc rắn độ tan trong nước giảm.

III. Cấu tạo – tính chất:

1. Cấu tạo :                      
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Tuỳ thuộc vào gốc R (hidro cacbon) là gốc hút hay đẩy electron thì mật độ electron trên nguyên tử N giảm hay tăng lên.


Một số gốc hút và đẩy electron thường gặp.


+ Gốc đẩy electron: CH3 - < C2H5- < (CH3)2CH- < (CH3)C- 


+ Gốc hút electron: 

CH=CH - <C6H5-<CH3O- <
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2. Tính chất hóa học:


Trong phân tử amin nguyên tử N còn một cặp electron tự do nên có khả năng nhận proton, vì vậy amin có tính bazơ. 

            Phản ứng với nước:


Dung dịch amin no (hở) làm quỳ tím hoá xanh, làm hồng dung dịch phenolphtalein do phản ứng 

RNH2+HOH
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a.phản ứng với axit nitro
  Amin bậc 1 C2H5NH2 + HONO 
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 C2H5OH + N2
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  Anilin và các amin thơm  bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thấp (0 - 50C) cho muối điazoni :

   C6H5NH2  +  HONO    +  HCl  
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      C6H5N2+Cl-    +    2H2O

                                                                    benzenđiazoni clorua

b. Phản ứng với dung dịch axit:


R(NH2)x + xHCl 
[image: image13.wmf]®
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c. Phản ứng với dung dịch muối:


Dung dịch amin có tính bazơ nên phản ứng được với dung dịch muối tạo kết tủa hidroxit kim loại 



3RNH2 +FeCl3 + 3HOH
[image: image14.wmf]®

3RNH3Cl + Fe(OH)3
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                                                                  nâu đỏ

d. Phản ứng cháy:



CnH2n+3N +
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IV. Điều chế: 

Khử hợp chất nitro:    RNO2 + 6 [H ]
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RNH2 + 2H2O (amin thơm)

Các ankylamin được điều chế từ amoniac và ankyl halogenua.

   

                 NH3                       CH3NH2                    (CH3)2NH                        (CH3)3N                       

B. ANILIN

I. Cấu tạo:


Gốc (C6H5–) là gốc hút electron làm mật độ electron trên nguyên tử N trong nhóm (-NH2) giảm nên khả năng nhận proton của nguyên tử N giảm so với các amin no.

II. Tính chất:

1. Tính chất vật lý:


Anilin là chất lỏng ít tan trong nước, tan nhiều trong rượu và benzen, rất độc.

2. Tính chất hóa học:

a. Anilin rất ít tan trong nước (100 gam H2O hồ tan 3,6 gam anilin ở điều kiện thường), có tính bazơ rất yếu, không làm đổi màu giấy quỳ tím.

b. Phản ứng với dung dịch axit:



C6H5NH2 +HCl 
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                             (phenyl amoni clorua)


           C6H5NH3Cl + NaOH 
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C6H5 NH2 +NaCl  + H2O

c. Phản ứng thế nguyên tử hidro trong vòng benzen:


Do nhóm (-NH2) là nhóm đẩy electron làm cho mật độ electron ở vị trí o, p trong vòng benzen tăng lên nên anilin dễ tham gia phản ứng thế.


- phản ứng với dung dịch Brom: 
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Đây là phản ứng đặc trưng để nhận biết anilin.

III. Điều chế: khử hợp chất nitro:



C6H5NO2 + 6[H] 
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C6H5NH2 + 2H2O

Sự ảnh hưởng qua lại giữa gốc và nhóm chức trong phân tử anilin.


- Ảnh hưởng của gốc đến nhóm chức: 


Gốc C6H5- là gốc hút electron làm giảm mật độ electron trên nguyên tử N trong nhóm (-NH2) nên anilin có tính bazơ yếu hơn so với NH3 và các amin no. Thí nghiệm chứng minh l dung dịch anilin không làm đổi màu quì tím nhưng dung dịch NH3 và các amin no làm xanh quì tím



- Ảnh hưởng của nhóm chức đến gốc:


Do nhóm (-NH2) còn một cặp electron trên nguyên tử N nên đẩy electron làm mật độ electron ở vị trí -o, -p trong vòng benzen tăng lên, dễ tham gia phản ứng thế.



Phương trình hóa học chứng minh:



C6H5NH2 + 3Br2 
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 C6H2Br3NH2
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  trắng
C6H6 + Br2
[image: image27.emf]                            )
Phương pháp giải bài tập:

1. Phản ứng giữa amin với dung dịch axit: 

Nếu theo đầu bài tính được : nAmin : nHCl = 1 : 1 



[image: image28.wmf]Þ

Amin đơn chức.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:



mamin tham gia + mHCl tham gia = mmuối
2. Phản ứng đốt cháy amin:   
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Nếu dùng không khí (20% O2, 80%N2) để đốt amin


Ta có: 
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AMINO AXIT - PROTEIN

A. AMINO AXIT 

I. ĐỊNH NGHĨA – CẤU TẠO – DANH PHÁP

1.  Định nghĩa : 

Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm -COOH và nhóm -NH2
2.  Cấu tạo và danh pháp:

Amino axit tồn tại dạng ion lưỡng cực, dạng này cân bằng với dạng phân tử qua cân bằng sau: 

H2N-R-COOH 
[image: image34.emf]H3N+-R-COO-
Tên gọi một số amino axit được cho trong bảng sau

	Công thức 
	Tên thay thế (*)

Tên bán hệ thống(**)

Tên thường(***)
	Viết tắt

	H2NCH2COOH


	Axit aminoetanoic thế (*)

Axit aminoaxetic (**)

Glixin hay glycocol(***)
	Gly
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	Axit 2-aminopropanoic thế (*)

Axit (-aminopropionic(**)

Alanin(***)
	Ala
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	Axit 2-amino-3-metylbutanoic

Axit (-aminoisovaleric(**)

Valin (***)
	Val 
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	Axit 2-aminopentan-1,5-đioic

Axit (-aminoglutaric(**)

Axit glutamic(***)
	Glu


II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Amino axit là những chất rắn ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt, nhiệt độ nóng chảy cao, dễ tan trong nước 

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

1.  Tính chất lưỡng tính

Amino axit tác dụng được với axit mạnh và bazơ mạnh

H2N-CH2-COOH + HCl
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 -Cl+H3N-CH2-COOH

H2N-CH2-COOH + NaOH
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 H2N-CH2-COONa + H2O

2.  Phản ứng este hóa

H2N-CH2-COOH+C2H5OH 
[image: image40.emf]HCl
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 H2N-CH2-COOC2H5 + H2O

                           H2NCH2COOH  +  C2H5OH     
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       H2NCH2COOC2H5     +  H2O  

3.  Phản ứng của nhóm NH2 với HNO2
                         H2NCH2COOH   +   HNO2  (   HOCH2COOH  +  N2 ( +  H2O     

4.  Phản ứng trùng ngưng

Các axit 6-aminohexanoic và 7-aminoheptanoic có phản ứng trùng ngưng tạo polime thuộc loại poliamit.

nH2N-[CH2]5-COOH
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B. PROTIT

1.  Khái niệm về peptit và protein

a) Peptit

 Liên kết –CO-NH- giữa 2 đơn vị (-amino axit gọi là liên kết peptit

Tên của peptit được gọi bằng cách ghép tên các gốc axyl bắt đầu từ amino axit đầu còn tên amino axit đuôi được giữ nguyên vẹn
Ví dụ:


[image: image43.emf]CH

CH

2

C

6

H

5

C

O

H

2

N NH CH

2

C

O

NH CH

CH

2

OH

COOH

Phe-Gly-Ser(tripeptit)


                            đipeptit glyxylalanin  H2N – CH2 – CO – NH – CH – COOH

                                                                                                        CH3
      Khi thủy phân đến cùng các peptit thì thu được hỗn hợp có từ 2 đến 50 phân tử  ( -amino axit .                                                                    

Vậy peptit là những hợp chất chứa từ  2 đến 50 gốc ( - amino axit liên kết với nhau bằng liên kết peptit

b) Protein

Protein (protit) là hợp chất cao phân tử phức tạp gồm từ một hoặc nhiều chuỗi polipeptit hợp thành, có phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu.

2.  Tính chất vật lý

a) Tính tan: rất khác nhau, có loại không tan như keratin (tóc, móng, sừng…) có loại tan như anbumin (lòng trắng trứng). 

b) Sự đông tụ: khi đun nóng hoặc cho dung dịch axit, bazơ, hoặc một số muối vào, protein sẽ đông tụ tách ra khỏi dung dịch.

3.  Tính chất hóa học 

a) Phản ứng thủy phân: dưới tác dụng của dung dịch axit, kiềm hoặc enzim, các liên kết peptit trong phân tử proti bị cắt ngắn dần tạo thành  các chuỗi polipeptit và cuối cùng thành hỗn hợp các amino axit 

b) Phản ứng màu:

- Protit tác dụng với Cu(OH)2 cho phức chất màu xanh tím

- Protit tác dụng với HNO3 đặc tạo thành  hợp chất có màu vàng
 KIẾN THỨC CẦN NHỚ

           1.  Cấu tạo phân tử

             R - NH2                                    R – CH – COOH                  H2N – CH  – CO – ....  –NH – CH – COOH  

                                                            NH2                                       R1                       Rn

                    Amin                              ( - amino axit                              peptit

           2. Tính chất

                a) Tính chất của nhóm NH2
                - Tính bazơ :   RNH2  +  H2O  (  [RNH3]+OH-

                Tác dụng với axit cho muối  : RNH2  +  HCl   (  [RNH3]+Cl-

               - Tác dụng với HNO2  

                Amin béo bậc I tạo thành ancol  : RNH2   +  HONO  
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   ROH    +  N2 ( +  H2O

                 

               Amin thơm bậc I :           ArNH2  +  HNO2                             ArN2+Cl-   hay ArN2Cl

               - Tác dụng với dẫn xuất halogen : RNH2  + CH3I ( RNHCH3 + HI                         

              b) Amino axit có tính chất của nhóm COOH

              - Tính axit: RCH(NH2)COOH + NaOH ( RCH(NH2)COONa + H2O

              - Phản ứng este hóa

                             RCH(NH2)COOH + R’OH    
[image: image45.wmf]¾
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   RCH(NH2)COOR’ + H2O

               c) Amino axit có phản ứng giữa nhóm COOH và NH2
              Tạo muối nội (ion lưỡng cực) :

                                    H2N - CH(R) - COOH      (   H3N+ - CH(R) - COO-      

              Phản ứng trùng ngưng của các ( - và ( - amino axit tạo poliamit:

                               nH2N - [CH2]5 - COOH   
[image: image46.wmf]¾
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     ( NH - [CH2]5 - CO )n  + nH2O   

                d) Protein có phản ứng của nhóm peptit CO - NH
                       - Phản ứng thủy phân :
              H2N – CH  – CO – NH – CH – CO – NH – CH – CO – ....  –NH – CH – COOH  + (n – 1) H2O 

                          R1                         R2                         R3                                  Rn

          H2N – CH  – COOH  +   H2N – CH – COOH  +  H2N – CH – COOH    +  ....  +  H2N – CH – COOH   

                      R1                                    R2                                   R3                                             Rn

             - Phản ứng màu : tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu tím

                       e) Anilin có phản ứng thế dễ dàng 3 nguyên tử của vòng benzen

                                                   [image: image47.wmf]N
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TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT
Câu 1: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là


A. 4.


B. 2.


C. 5.


D. 3.

Câu 2: Số lượng đồng phân amin thơm có công thức phân tử C7H9N là


A. 4.


B. 5.


C. 6.


D. 8.

Câu 3: Cặp ancol và amin nào dưới đây có cùng bậc?


A. (CH3)3C–OH và (CH3)3C–NH2.

B. (CH3)2CH–OH và (CH3)2CH–NH2.


C. C6H5CH(OH)–CH3 và C6H5–NH–CH3.
D. C6H5–CH2–OH và CH3–NH–C2H5.

Câu 4: Tên gọi của C6H5–NH–CH3 là


A. Metyl phenyl amin.


B. N–metylanilin


C. N–metyl benzen amin.


D. cả A, B, C đều đúng.

Câu 5: Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất?


A. C6H5NH2.

B. NH3.

C. C2H5NH2.

D. C2H5Cl.

Câu 6: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là


A. anilin, metylamin, amoniac.

B. amoni clorua, metylamin, natri hiđroxit.


C. anilin, amoniac, natri hiđroxit.

D. metylamin, amoniac, natri axetat.

Câu 7: Có 4 hợp chất: amoniac (X), đimetylamin (Y), phenylamin (Z), metylamin (T). Các hợp chất đó được sắp xếp theo chiều tính bazơ tăng dần là


A. Z < X < Y < T.
B. T < Y < X < Z.
C. Z < X < T < Y.
D. X < T < Z < Y.

Câu 8: Cho anilin vào nước, lắc đều. Thêm lần lượt dung dịch HCl dư, rồi dung dịch NaOH dư, hiện tượng quan sát được là


A. Lúc đầu trong suốt, sau đó bị đục, rồi phân lớp.


B. Dung dịch bị đục, rồi trong suốt, sau đó phân lớp.

C. Dung dịch bị đục, sau đó trong suốt.


D. Lúc đầu trong suốt, sau đó phân lớp.

Câu 9: Có ba chất lỏng benzen, anilin, stiren đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt ba chất lỏng trên là


A. nước Br2.

B. phenolphtalein.
C. dung dịch NaOH.
D. giấy quỳ tím.

Câu 10: Cho từ từ dung dịch chứa X đến dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa không tan. Chất X là


A. CH3NH2.

B. NH4Cl.

C. NH3.

D. A hoặc C.

Câu 11: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là


A. CH3NH2.

B. CH3COOCH3.
C. CH3OH.

D. CH3COOH.

Câu 12: Chất X (C3H9O2N) tác dụng với NaOH được muối Y (có khả năng tráng gương) và khí Z (làm xanh giấy quỳ ẩm và có thể điều chế ancol etylic bằng một phản ứng). Công thức cấu tạo của X là


A. C2H5COONH4.
B. CH3COOH3NCH3.
C. HCOOH3N–C2H5.
D. HCOOH2N(CH3)2.

Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hóa: Metan → X1 → X2 → X3 → X4 → anilin. Công thức cấu tạo của các chất hữu cơ X2, X3, X4 lần lượt là


A. C6H6, C6H5Cl, C6H5ONa.


B. CH≡CH, C6H6, C6H5NO2.


C. C6H12O6, C6H6, C6H5NO2.


D. C6H6, C6H5NO2, C6H5NH3Cl.

Câu 14: Phenol và anilin đều có phản ứng thế ưu tiên tại các vị trí ortho và para trên nhân benzen vì


A. nguyên tử oxi và nitơ còn cặp electron tự do.


B. có liên kết đôi tại các vị trí ortho và para.


C. nhóm –OH và –NH2 đẩy electron vào vòng benzen.


D. nhóm –OH và –NH2 hút electron của vòng benzen.
Câu 15: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin, ta có thể dùng các hóa chất là


A. dd Br2, dd NaOH và khí CO2.

B. dd Br2, dd HCl và khí CO2.


C. dd NaOH, dd NaCl và khí CO2.

D. dd NaOH, dd HCl và khí CO2.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.


B. Etylamin phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, sinh ra bọt khí.


C. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.


D. Anilin tác dụng với axit nitrơ khi đun nóng, thu được muối điazoni.

Câu 17: Cho các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được với dd NaOH là


A. 3.


B. 2.


C. 1.


D. 4.

Câu 18: Cho dãy các chất sau: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH–COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là


A. 6.


B. 8.


C. 7.


D. 5.

Câu 19: Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là


A. C3H5N.

B. C2H7N.

C. CH5N.

D. C3H7N.

Câu 20: Phân biệt các dung dịch keo: hồ tinh bột, xà phòng, lòng trắng trứng, ta dùng


A. HCl, bột Al.
B. NaOH, HNO3.
C. NaOH, I2.

D. HNO3, I2.

Câu 21: Glyxin không tác dụng được với dung dịch nào sau đây?


A. NaHSO4.

B. NaHCO3.

C. NH3.

D. KNO3.

Câu 22: Chất dùng làm gia vị thức ăn gọi là mì chính hay bột ngọt có công thức cấu tạo là


A. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa.
B. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.


C. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COOH.
D. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COONa.

Câu 23: Điều nào sau đây SAI?


A. Dung dịch amino axit không làm giấy quỳ tím đổi màu.


B. Các amino axit đều tan được trong nước.


C. Khối lượng phân tử của amino axit gồm một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH luôn là số lẻ.


D. Hợp chất amino axit có tính lưỡng tính.

Câu 24: Chất X có công thức phân tử C8H15O4N. Cho sơ đồ phản ứng X 
[image: image48.wmf]o
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 C5H7O4NNa2 + CH4O + C2H6O. Biết C5H7O4NNa2 có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và có nhóm –NH2 ở vị trí α. Công thức cấu tạo có thể có của X là


A. CH3OOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOC2H5.


B. C2H5OOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOCH3.


C. C2H5OOC–CH2–CH(NH2)–CH2–COOCH3.


D. Cả A và B đều đúng.

Câu 25: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N–CH2CH2CH(NH2)COOH, ClH3N–CH2COOH, H2N–CH2COONa, HOOC–CH2CH2CH(NH2)COOH. Số dung dịch có pH < 7 là


A. 2.


B. 5.


C. 4.


D. 3.
Câu 26: Cặp chất nào đồng thời tác dụng được với dung dịch HCl và với dung dịch NaOH?


A. H2NCH2COOH và C6H5NH2.

B. CH3COONH4 và C2H5NH2.


C. HCOOH và HCOOH3N–CH3.

D. CH3CH(NH2)COOH và C6H5OH.

Câu 27: Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH, H2SO4 và không làm mất màu dung dịch Br2 có công thức cấu tạo là


A. HCOOH3N–CH2CH3.


B. CH2=CH–COONH4.


C. H2NCH2CH2COOH.


D. CH3CH2CH2NO2.

Câu 28: Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là


A. metyl amino axetat.


B. axit β–amino propionic.


C. axit α–amino propionic.


D. amoni acrylat.

Câu 29: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết: X + NaOH → Y + CH4O; Y + HCl (dư) → Z + NaCl. Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là


A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.


B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.


C. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH.

D. H2NCH2COOC2H5 và ClH3N–CH2COOH.

Câu 30: Cho các chất: phenylamoni clorua, alanin, lysin, glyxin, etylamin. Số chất làm quỳ tím đổi màu là


A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.

ĐÁP ÁN BÀI TẬP Amin – Aminoaxit – Peptit


1A
2B
3C
4D
5C
6D
7C
8B
9A
10D
11A
12C
13D
14C
15D
16B
17A
18D
19C
20D
21D
22B
23A
24D
25D
26A
27C
28D
29B
30B

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG 3: AMIN – AMINO AXIT – PEPTIT – PROTEIN

DẠNG 1: TOÁN ĐỐT CHÁY AMIN

* PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY AMIN

- Amin no đơn chức: 

CnH2n+3N +  
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 nCO2  + 
[image: image51.wmf]23

2

n

+

H2O + 
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- Amin thơm:

CnH2n-5N +  
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 nCO2  + 
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[image: image56.wmf]1

2

N2
- Amin tổng quát:

CxHyNt +  
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 xCO2  + 
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[image: image60.wmf]1

2

N2
* LƯU Ý:

- Khi đốt cháy một amin ta luôn có: nO
[image: image61.wmf]2 phản ứng = nCO2 + ½ nH2O 

- Khi đốt cháy một amin ngoài không khí thì: nN2 sau pư = nN2 sinh ra từ pư cháy amin + nN2 có sẵn trong không khí
CÁC VÍ DỤ: 

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức,  bậc 1 mạch hở thu được tỉ lệ mol CO2 và H2O là 4:7. Tên amin là?


A. Etyl amin
B. Đimetyl amin
C. Metyl amin
D. Propyl amin

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn a mol amin no, đơn chức thu được 13,2g CO2 và 8,1g H2O. Giá trị của a là?


A. 0,05
B. 0,1
C. 0,07
D. 0,2

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn amin no, đơn chức với tỉ lệ số mol CO2 và hơi H2O là T. T nằm trong khoảng nào sau đây?


A. 0,5 ≤ T < 1
B. 0,4 ≤ T ≤ 1 
B. 0,4 ≤ T < 1
D. 0,5 ≤ T ≤ 1

 Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một đồng đẳng X của Anilin thì tỉ lệ nCO2 : nH2O = 1,4545. CTPT của X là?


A. C7H7NH2
B. C8H9NH2
C. C9H11NH2
D. C10H13NH2
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp gồm 3 amin thu được 3,36 (l) CO2 (đktc); 5,4(g) H2O và 1,12 (l) N2 (đktc). Giá trị của m là?


A. 3.6
B. 3,8
C. 4
D. 3,1

Câu 6 (ĐHKA-2007): Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức  X, thu được 8,4 (l) CO2, 1,4 (l) N2 (các thể tích đo ở đktc) và 10,125g H2O. Công thức phân tử của X là?


A. C3H7N
B. C2H7N
C. C3H9N
D. C4H9N

Câu 7 (ĐHKB – 2010): Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6g X tác dụng với dung dịch HCl dư, số mol HCl phản ứng là?


A. 0,1
B. 0,4
C. 0,3

[image: image62.wmf]D. 0,2

Câu 8: Đốt cháy amin A với không khí (N2 và O2 với tỷ lệ mol 4:1) vừa đủ, sau phản ứng thu được 17,6g CO2; 12,6g H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Khối lượng của amin là?


A. 9,2g
B. 9g
C. 11g
D. 9,5g

Câu 9 (ĐHKA – 2010): Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí CO2 ; N2 và hơi H2O (các thể tích đo cùng điều kiện). Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường giải phóng khí N2. Chất X là?


A. CH2=CH-NH-CH3
B. CH3-CH2-NH-CH3
C. CH3-CH2-NH2
D. CH2=CH-CH2-NH2
Câu 10 (ĐHKA – 2010): Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Các giá trị x và y tương ứng là?


A. 8 và 1,0
B. 8 và 1,5
C. 7 và 1,0
D. 7 và 1,5

DẠNG 2: AMIN TÁC DỤNG VỚI AXIT, MUỐI


1. PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH AXIT

Với amin A, bậc 1, có a nhóm chức:

R(NH2)a  + aHCl 
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 R(NH3Cl)a
Số nhóm chức amin: a = 
[image: image64.wmf]HCl
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 và mmuối = mamin + mHCl (ĐLBTKL) 


2. VỚI DUNG DỊCH MUỐI CỦA KIM LOẠI

Một số muối dễ tạo kết tủa hidroxit với dung dịch amin.

AlCl3 + 3CH3NH2 + 3H2O 
[image: image65.wmf]®

 Al(OH)3
[image: image66.wmf]¯

 + 3CH3NH3Cl

* Lưu ý: tương tự NH3, các amin cũng tạo phức chất tan với Cu(OH)2, Zn(OH)2, AgCl...

Ví Dụ: Sục khí CH3NH2 tới dư vào dung dịch CuCl2 thì hiện tượng xảy ra?

2CH3NH2 + CuCl2 + 2H2O 
[image: image67.wmf]®

 Cu(OH)2
[image: image68.wmf]¯

 + 2CH3NH3Cl

                                                           Xanh nhạt

Cu(OH)2 + 4CH3NH2 
[image: image69.wmf]®

 [Cu(CH3NH2)4](OH)2

                                          Phức tan màu xanh thẫm

CÁC VÍ DỤ

Câu 1: Cho 9,3g một amin no, đơn chức, bậc 1 tác dụng với dung dịch FeCl3 dư, thu được 10,7g kết tủa. CTPT của amin là?


A. CH3NH2
B. C2H5NH2
C. C3H7NH2
D. C4H9NH2
Câu 2: Cho 0,4 mol một amin no, đơn chức tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 32,6g muối. CPTP của amin là?


A. CH3NH2
B. C2H5NH2
C. C3H7NH2
D. C4H9NH2
Câu 3(ĐHKA – 2009): Cho 10g một amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl dư, thu được 15g muối. Số đồng phân cấu tạo của X là?


A. 8
B. 7 
C. 5
D. 4

Câu 4 (CĐ – 2007): để trung hòa 25g dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. CTPT của X là?


A. C3H5N
B. C2H7N
C. CH5N
D. C3H7N

Câu 5: (ĐHKB – 2008): Muối C6H5N2+Cl- (Phenylđiazoni) được sinh ra khi cho C6H5NH2 tác dụng với NaNO2 trong HCl ở nhiệt độ thấp (0 – 5oC). Để điều chế được 14,05g C6H5N2+Cl-  ( H = 100%) thì lượng C6H5NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là?


A. 0,1 mol và 0,4 mol
B. 0,1 mol và 0,2 mol
C. 0,1 mol và 0,1 mol
D. 0,1 mol và 0,3 mol

Câu 6 (CĐ – 2010) : Cho 2,1g hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 3,925g hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là?

A. CH3NH2 và C2H5NH2
B. C2H5NH2 và C3H7NH2
      C. C3H7NH2 và C4H9NH2     D. CH3NH2 và (CH3)3N

Câu 7 (ĐHKB – 2010) : Trung hòa hoàn toàn 8,88g một amin bậc 1, mạch các bon không phân nhánh bằng axit HCl tạo ra 17,64g muối. Amin có công thức là?


A. H2N(CH2)4NH2
B. CH3CH2CH2NH2
C. H2NHCH2CH2NH2
D. H2NCH2CH2CH2NH2
Câu 8: Hỗn hợp X gồm 2 muối AlCl3 và CuCl2. Hòa tan hỗn hợp X vào nước thu được 200ml dung dịch A. Sục khí metyl amin tới dư vào dung dịch A thu được 11,7g kết tủa. Mặt khác, cho từ từ dd NaOH tới dư vào dung dịch A thu được 9,8g kết tủa. Nồng độ mol/l của AlCl3 và CuCl2 trong dd A lần lượt là?


A. 0,1M và 0,75M
B. 0,5M và 0,75M
C. 0,75M và 0,5M
D. 0,75M và 0,1M

Câu 9: Cho 20g hỗn hợp 3 amin no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 10 : 5, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 31,68g hỗn hợp muối. CTPT của amin nhỏ nhất là?


A. CH3NH2
B. C2H5NH2
C. C3H7NH2
D.C4H9NH2
DẠNG 3: GIẢI TOÁN AMINOAXIT

- Công thức chung của amino axit: (H2N)a – R – (COOH)b
- Dựa vào phản ứng trung hoà với dung dịch kiềm để xác định b

PTPU: (H2N)a – R – (COOH)b +bNaOH 
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(H2N)a – R – (COONa)b + bH2O


[image: image71.wmf]min
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 = b = số nhóm chức axit –COOH
- Dựa vào phản ứng với dd axit để xác định a

PTPT: (H2N)a – R – (COOH)b + aHCl 
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 (ClH3N)a – R – (COOH)b


[image: image73.wmf]min
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CÁC VÍ DỤ:

Câu 1: Cho 0,1 mol 
[image: image74.wmf]a

-aminoaxit phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,5M thu được dung dịch A. Cho dung dịch NaOH 0,5M vào dung dịch A thì thấy cần vừa hết 600ml. Số nhóm –NH2 và –COOH của axitamin lần lượt là?


A. 1 và 1
B. 1 và 3
C. 1 và 2
D. 2 và 1

Câu 2: Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 0,125M. Cô cạn dung dịch được 1,835g muối. Khối lượng phân tử của A là?


A. 97
B. 120
C. 147
D. 157

Câu 3 (CĐ – 2008): Trong phân tử amino axit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15g X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4g muối khan. Công thức của X là?


A. H2NC3H6COOH
B. H2NCH2COOH
C. H2NC2H4COOH
D. H2NC4H8COOH

Câu 4 (ĐHKB – 2009): Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67g muối khan. Mặt khác, 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40g dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là?


A. (H2N)2C3H5COOH
B. H2NC2H3(COOH)2
C. H2NC3H6COOH
D. H2NC3H5(COOH)2
Câu 5: Hợp chất Y là một 
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aminoaxit. Cho 0,02 mol Y tác dụng vừa đủ với 80ml dd HCl 0,25M. Sau đó cô cạn được 3,67g muối. Mặt khác, trung hòa 1,47g Y bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH,cô cạn dung dịch thu được 1,91g muối. Biết Y có cấu tạo mạch không nhánh. CTCT  của Y là ?


A. H2NCH2CH2COOH

B. CH3CH(NH2)COOH   


C. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH
D. HOOCCH2CH(NH2)COOH

Câu 6: Cho 0,2 mol 
[image: image76.wmf]a

amino axit X phản ứng vừa đủ với 100ml dd HCl 2M thu được dung dịch A. Cho dung dịch A phản ứng vừa đủ với dd NaOH, sau phản ứng, cô cạn sản phẩm thu được 33,9g muối. X có tên gọi là?


A. Glyxin
B. Alanin
C. Valin
D. Axit glutamic

Câu 7 (ĐHKA – 2009): Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam muối Z. Biết m2 – m1 = 7,5. Công thức phân tử của x là?


A. C4H10O2N2
B. C5H9O4N
C. C4H8O4N2
D. C5H11O2N

Câu 8 (ĐHKB – 2010): Hỗn hợp X gồm Alanin và axit glutamic. Cho m g X tác dụng hoàn toàn với dd NaOH dư, thu được dd Y chứa ( m + 30,8) g muối. Mặt khác, nếu cho m g X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dd Z chứa ( m + 36,5)g muối. Giá trị của m là?


A. 112,2
B. 165,6
C. 123,8
D. 171,0

Câu 9 (ĐHKA – 2010): Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175ml dd HCl 2M thu được dd X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là?


A. 0,50
B. 0,65
C. 0,70
D. 0,55

Câu 10: X là một 
[image: image77.wmf]a

amino axit có công thức tổng quát dạng H2N – R – COOH. Cho 8,9g X tác dụng với 200ml dung dịch HCl 1M , thu được dung dịch Y. Để phản ứng với hết với các chất trong dd Y cần dùng 300ml dd NaOH 1M. Công thức cấu tạo đúng của X là ?


A. H2N-CH2-COOH
B. H2N-CH2-CH2-COOH
C. CH3CH(NH2)COOH
D. CH3CH2CH(NH2)COOH

DANG 4: GIẢI TOÁN MUỐI AMONI, ESTE CỦA AMINO AXIT

- Công thức chung của muối amoni: H2N – R – COONH4 hoặc H2N – R – COOH3NR’

- Công thức chung este của amino axit: H2N – R – COOR’

- Muối amoni, este của amino axit là hợp chất lưỡng tính:

H2N – R – COONH3R’ + HCl 
[image: image78.wmf]®

ClH3N – R – COONH3R’

H2N – R – COONH3R’ + NaOH 
[image: image79.wmf]®

H2N – R – COONa + R’NH2 + H2O

* CHÚ Ý: Thường sử dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải các bài toán dạng này.

CÁC VÍ DỤ:

Câu 1 (CĐ-2010): Ứng với CTPT C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH vừa phản ứng được với HCl?


A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

Câu 2 (CĐ-2009): Chất X có CTPT C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là


A. Axit β-aminopropionic
B. Mety aminoaxetat
C. Axit 
[image: image80.wmf]a

-aminopropionic 
D. Amoni acrylat

Câu 3: Cho 2 hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và hợp chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CH COONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là


A. CH3OH và CH3NH2
B. C2H5OH và N2
C. CH3OH và NH3
D. CH3NH2 và NH3
Câu 4 (CĐ-2009): Chất X có CTPT C4H9O2N. Biết:


X + NaOH 
[image: image81.wmf]®

 Y + CH4O


Y + HCl (dư) 
[image: image82.wmf]®

 Z + NaOH

CTCT của X và Z lần lượt là:


A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH
B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH


C. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH
D. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH

Câu 5 (ĐHKA- 2009): Hợp chất X mạch hở có CTPT C4H9NO2. Cho 10,3 g X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:


A. 8,2
B. 10,8
C. 9,4
D. 9,6

Câu 6 (ĐHKB-2009): Este X (có KLPT=103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỷ khối hơi so với oxi >1) và một amino axit. Cho 25,75 g X phản ứng hết với 300ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là


A. 29,75 
B. 27,75
C. 26,25 
D. 24,25

Câu 7 (CĐ-2009): Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có CTPT C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. CTCT thu gọn của X là


A. CH3CH2COONH4
B. CH3COONH3CH3
c. HCOONH2(CH3)2
D. HCOONH3CH2CH3
Câu 8 (ĐHKA-2007): Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng CTPT C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48l hỗn hợp Z (đkc) gồm 2 khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). tỷ khối hơi của Z đối với H2 = 13,75. cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là


A. 16,5 gam
B. 14,3 gam
C. 8,9 gam
D. 15,7 gam

Câu 9 (CĐKA,B-2007): Hợp chất X có CTPT trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73% còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. CTCT thu gọn của X là:


A. CH2=CHCOONH4
B. H2N-COOCH2-CH3
C. H2N-CH2-COOCH3
D. H2NC2H4COOH

Câu 10 (ĐHKB-2008): Cho chất hữu cơ X có CTPT C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là:


A. 85
B. 68
C. 45
D. 46

DẠNG 5: BÀI TOÁN PROTEIN – PEPTIT

 - Peptit được cấu tạo từ các gốc 
[image: image83.wmf]a

-aminoaxit

- Từ n phân tử 
[image: image84.wmf]a

-aminoaxit khác nhau thì có n! đồng phân peptit (số peptit chứa các gốc 
[image: image85.wmf]a

-aminoaxit khác nhau)

- Từ n phân tử 
[image: image86.wmf]a

-aminoaxit khác nhau thì có n2 số peptit được tạo thành

- Phản ứng thủy phân không hoàn toàn peptit cho sản phẩm có thể là 
[image: image87.wmf]a

-aminoaxit, hoặc đipeptit, hoặc tripeptit ...

- Phản ứng thủy phân hoàn toàn peptit cho sản phẩm là các gốc 
[image: image88.wmf]a

-aminoaxit.

CÁC VÍ DỤ:

Câu 1 (ĐHKB-2009): Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ 1 hỗn hợp gồm alanin và glyxin là:


A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

Câu 2 (ĐHKA-2010): Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin?


A. 3
B.9
C. 4
D. 6

Câu 3(ĐHKA-2009): Thuốc thử được dùng để phân biệt gly-ala-gly với gly-ala là:


A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
B. Dung dịch NaCl


C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch NaOH

Câu 4 (ĐHKB-2008): Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:


A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH
B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-

C. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH

Câu 5 (CĐ-2010): Nếu thủy phân không hoàn toàn pentapeptit gly-ala-gly-ala-gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?


A. 3
B. 1
C. 2
D. 4

Câu 6 (ĐHKB-2010): Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (gly), 1 mol alanin (ala), 1mol valin (val) và 1 mol phenylalanin (phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit val-phe và tripeptit gly-ala-val nhưng không thu được đipêptit gly-gly. Chất X có công thức là:


A. gly-phe-gly-ala-val
B. gly- ala-val- val-phe
C. gly- ala-val-phe-gly
D. val-phe-gly-ala-gly

Câu 7(CĐ-2009): Thủy phân 1250gam protein X thu được 425gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là 


A. 453
B. 382
C. 328
D. 479

Câu 8 (ĐHKB-2010): Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ 1 aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị m là:


A. 120
B. 60
C. 30
D. 45

BÀI TẬP TỔNG HỢP

Câu 47 : Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là 


A. 8,15 gam 
B. 0,85 gam 
C. 7,65 gam 
D. 8,10 gam 

Caâu 48 : Theå tích nöôùc brom 3% (d = 1,3g/ml) caàn duøng ñeå ñieàu cheá 4,4g tribormanilin laø



A. 164,1ml.

B. 49,23ml.

C 146,1ml.
D. 16,41ml.

Caâu 49 : Khoái löôïng anilin caàn duøng ñeå taùc duïng vôùi nöôùc brom thu ñöôïc 6,6g keát tuûa traéng laø



A. 1,86g.
B. 18,6g.
C. 8,61g.
D. 6,81g.

Câu 50 : Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. X có thể l à :

A. axit glutamic.
 B. valin. 
C. glixin 
D. alanin.

Caâu 51 : 1 mol (-aminoaxit X taùc duïng vöùa heát vôùi 1 mol HCl taïo ra muoái Y coù haøm löôïng clo laø 28,287%. CTCT cuûa X laø

A. CH3 – CH(NH2) – COOH.
B. H2N – CH2 – CH2 –COOH.     C. NH2 – CH2 – COOH.
D. H2N – CH2 – CH(NH2) –COOH.

Caâu 52 : Khi truøng ngöng 13,1g axit (-aminocaproic vôùi hieäu suaát 80%, ngoaøi aminoaxit coøn dö ngöôøi ta thu ñöôïc m gam polime vaø 1,44g nöôùc. Giaù trò m laø


A. 10,41g.
B. 9,04g.
C. 11,02g.
D. 8,43g.

Caâu 53 : Moät amin ñôn chöùc chöùa 19,718% nitô veà khoái löôïng. CTPT cuûa amin laø


A. C4H5N.
B. C4H7N.
C. C4H9N.
    D. C4H11N.

Caâu 54 : Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät amin no ñôn chöùc thu ñöôïc VH2O = 1,5VCO2. CTPT cuûa amin laø


A. C2H7N.
B. C3H9N.
C. C4H11N.
D. C5H13N.

Caâu 55 : Cho 3,04g hoãn hôïp A goàm 2 amin no ñôn chöùc taùc duïng vöøa ñuû vôùi 400ml dd HCl 0,2M ñöôïc 5,96g muoái. Tìm theå tích N2 (ñktc) sinh ra khi ñoát heát hoãn hôïp A treân ?


A. 0,224 lít.

B. 0,448 lít.

C. 0,672 lít.

D. 0,896 lít.

Caâu 56 : Cho 17,7g moät ankylamin taùc duïng vôùi dd FeCl3 dö thu ñöôïc 10,7g keát tuûa. CTPT cuûa ankylamin laø


A. C2H7N.
B. C3H9N.
C. C4H11N.
D. CH5N.

Câu 57. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là bao nhiêu mililit?


A. 100ml
B. 50ml

C. 200ml
D. 320ml

Caâu 58 : Cho 0,01 mol aminoaxit X taùc duïng vöøa ñuû vôùi 80ml dd HCl 0,125M, sau ñoù coâ caïn dd thu ñöôïc 1,835g muoái. Phaân töû khoái cuûa X laø


A. 174.

B. 147.

C. 197.

D. 187

Câu 59. Cho 10 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 15,84 gam hỗn hợp muối. Nếu trộn 3 amin trên theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 theo thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là ở đáp án nào sau đây?


A. CH5N, C2H7N, C3H7NH2      B. C2H7N, C3H9N, C4H11N       C. C3H9N, C4H11N, C5H11N        D. C3H7N, C4H9N, C5H11N

Câu 60. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, đơn chức phải dùng hết 10,08 lít khí oxi (đktc). Công thức của amin đó là công thức nào sau đây?


A. C2H5NH2

B. CH3NH2

C. C4H9NH2

D. C3H7NH2
Câu 61. Hợp chất hữu cơ tạo bởi các nguyên tố C, H, N là chất lỏng, không màu, rất độc, ít tan trong nước, dễ tác dụng với các axit HCl, HNO2 và có thể tác dụng với nước brom tạo kết tủa. Hợp chất đo có công thức phân tử như thế nào? 


A. C2H7N

B. C6H13N

C. C6H7N

D. C4H12N2
Câu 62. Đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 140ml CO2 và 250ml hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là ở đáp án nào?


A. C2H4 và C3H6
B. C2H2 và C3H4
C. CH4 và C2H6

D. C2H6 và C3H8

Câu 63. Trung hòa 3,1 gam một amin đơn chức X cần 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là ở đáp án nào?


A. C2H5N

B. CH5N

C. C3H9N

D. C3H7N

Câu 64. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, ta thu được hỗn hợp sản phẩm khí với tỉ lệ nCO2: nH2O = 8 : 17.  Công thức của hai amin là ở đáp án nào? 


A. C2H5NH2, C3H7NH2
B. C3H7NH2, C4H9NH2
C. CH3NH2, C2H5NH2
D. C4H9NH2, C5H11NH2

Câu 65. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức chưa no có một liên kết đôi ở mạch cacbon ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol = 8:9. Vậy công thức phân tử của amin là công thức nào?


A. C3H6N

B. C4H9N

C. C4H8N

D. C3H7N

Câu 66. Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin no đơn chức (được trộn với số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl, thu được 2,98g muối. Kết luận nào sau đây không chính xác.


A. Nồng độ mol của dung dịch HCl bằng 0,2M.
B. Số mol của mỗi chất là 0,02mol


C. Công thức thức của hai amin là CH5N và C2H7N
D. Tên gọi hai amin là metylamin và etylamin

Câu 67. Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu, biết hiệu suất mỗi giai đoạn 78%?


A. 346,7gam

B. 362,7gam


C. 463,4gam


D. 358,7 gam

Câu 68. Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,05mol H2SO4 loãng. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam?


A. 7,1gam

B. 14,2gam


C. 19,1gam


D. 28,4 gam

Câu 69. Cho một hỗn hợp A chứa NH3, C6H5NH​2 và C6H5OH. A được trung hòa bởi 0,02 mol NaOH hoặc 0,01 mol HCl. A cũng phản ứng với đủ với 0,075 mol Br2 tạo kết tủa. Lượng các chất NH3, C6H5NH​2 và C6H5OH lần lượt bằng bao nhiêu?


A. 0,01 mol; 0,005mol và 0,02mol


B. 0,005 mol; 0,005mol và 0,02mol


C. 0,05 mol; 0,002mol và 0,05mol.


D. 0,01 mol; 0,005mol và 0,02mol

Câu 70. Đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp gồm đimetylamin và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 140ml CO2 và 250ml hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Thành phần % thể tích của ba chất trong hỗn hợp theo độ tăng phân tử khối lần lượt bằng bao nhiêu? 


A. 20%; 20% và 60% 
B. 25%; 25% và 50%
C. 30%; 30% và 40% 

D. 60%; 20% và 20%

Câu 71. Este X được điều chế từ aminoaxit và rượu etylic. Tỉ khối hơi của X so với hiđro 51,5 . Đốt cháy hoàn toàn 10,3 gam X thu được 17,6gam khí CO2, 8,1gam nước và 1,12 lít nitơ (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là công thức nào sau đây?

A. H2N- CH2 - COO-C2H5.

B. H2N- CH(CH3) - COO-      C. H2N- CH2 CH(CH3) - COOH
​D. H2N-CH2 -COO-CH3​
Câu 72. X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm - NH2 và 1 nhóm COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo r a 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây?

A. H2N- CH2-COOH

B. CH3- CH(NH2)-COOH.
C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH.
D. C3H7-CH(NH2)-COOH

Câu 73. X là một 
[image: image89.wmf]a

- amioaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 15,1 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,75 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào?

A. C6H5- CH(NH2)-COOH
B. CH3- CH(NH2)-COO    C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH       D. C3H7CH(NH2)CH2COOH

Câu 74. X là một 
[image: image90.wmf]a

- amioaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 23 gam X tác dụng với HCl dư thu được 30,3  gam muối. Công thức cấu tạo  thu gọn của X là công thức nào?

A. CH3-CH(NH2)-COOH
   B. H2N-CH2-COOH
C. H2N-CH2CH2 -COOH
   D.CH2=C(CH3)CH(NH2)COOH

Câu 75. Chất A có % khối lượng các nguyên tố C, H, O, N lần lượt là 32%, 6,67% 42,66%, 18,67%. Tỉ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 3. A vừa tác dụng NaOH vừa tác dụng dd HCl, A có công thức cấu tạo như thế nào?

A. CH3-CH(NH2)-COOH
   B. H2N-(CH2)2-COOH
  C. H2N-CH2-COOH
                D. H2N-(CH2)3-COOH

Câu 76 Chất A có thành phân % các nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,45%, 7,86%, 15,73% còn lại là oxi. Khối lượng mol phân tử của A <100 g/mol. A tác dụng được với NaOH và với HCl, có nguồn gốc từ thiên nhiên, A có CTCT như thế nào.

A. CH3-CH(NH2)-COOH
    B. H2N-(CH2)2-COOH

C. H2N-CH2-COOH

D. H2N-(CH2)3-COOH

AMINOAXIT VÀ PEPTIT TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH CĐ 2007

Câu 1: Chất X là α–aminoaxit chứa một nhóm –NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl dư, thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


A. H2NCH2COOH.



B. H2NCH2CH2COOH.


C. CH3CH2CH(NH2)COOH.


D. CH3CH(NH2)COOH.

Câu 2: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z ở đktc gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là


A. 16,5 gam.

B. 14,3 gam.

C. 8,9 gam.

D. 15,7 gam.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2 và 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm trong đó có muối H2N–CH2–COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


A. H2N–CH2COO–C3H7.


B. H2N–CH2COO–CH3.


C. H2N–CH2CH2COOH.


D. H2N–CH2COO–C2H5.

Câu 4: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của amino axit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là


A. X, Y, Z, T.

B. X, Y, T.

C. X, Y, Z.

D. Y, Z, T.

Câu 5: Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là


A. protit luôn là chất hữu cơ no.

B. protit luôn chứa chức hiđroxyl.


C. protit có khối lượng phân tử lớn hơn.
D. protit luôn chứa nitơ.

Năm 2008

Câu 6: Phát biểu KHÔNG đúng là


A. Trong dung dịch, H2N–CH2–COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+–CH2–COO–.


B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.


C. Hợp chất H2N–CH2–COOH3N–CH3 là este của glyxin (hay glixin).


D. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

Câu 7: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5–NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N–CH2CH2CH(NH2)COOH, ClH3N–CH2COOH, HOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH, H2N–CH2COONa. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là


A. 2.


B. 4.


C. 5.


D. 3.

Câu 8: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là


A. 85.


B. 68.


C. 46.


D. 45.

Câu 9: Đun nóng H2N–CH2–CONH–CH(CH3)–CONH–CH2COOH trong dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là


A. H3N+–CH2–COOHCl–, H3N+–CH2–CH2–COOHCl–.


B. H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH2–COOH.


C. H3N+–CH2–COOHCl–, H3N+–CH(CH3)–COOHCl–.


D. H2N–CH2–COOH, H2N–CH(CH3)–COOH.

Câu 10: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo của X là


A. H2N–CH2COO–CH3.


B. HCOOH3N–CH=CH2.


C. H2N–CH2CH2COOH.


D. CH2=CH–COONH4.

Năm 2009

Câu 11: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam muối Z. Biết m2 – m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là


A. C5H9O4N.

B. C4H10O2N2.

C. C5H11O2N.

D. C4H8O4N2.

Câu 12: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly–Ala–Gly với Gly–Ala là


A. dung dịch NaOH.



B. dung dịch NaCl.


C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

D. dung dịch HCl.

Câu 13: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là


A. 10,8.

B. 9,4.


C. 8,2.


D. 9,6.

Câu 14: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là


A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 15: Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là


A. CH3NH2 và NH3.



B. C2H5OH và N2.


C. CH3OH và CH3NH2.


D. CH3OH và NH3.

Câu 16: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là


A. H2NC3H5(COOH)2.


B. (H2N)2C3H5COOH.


C. H2NC2H3(COOH)2.


D. H2NC3H6COOH.

Năm 2010

Câu 17: Phát biểu đúng là


A. Axit nucleic là polieste của axit photphoric và glucozơ.


B. Khi thủy phân đến cùng các protein đơn giản sẽ cho hỗn hợp các α–aminoaxit.


C. Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện phức màu xanh đậm.


D. Enzim amilaza xúc tác cho phản ứng thủy phân xenlulozơ thành mantozơ.

Câu 18: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 amino axit: glyxin, alanin và phenylalanin?


A. 4.


B. 6.


C. 9.


D. 3.

Câu 19: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH phản ứng là


A. 0,65.

B. 0,70.

C. 0,55.

D. 0,50.

Câu 20: Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Các giá trị x, y tương ứng là


A. 8 và 1,5. 

B. 7 và 1,5.

C. 7 và 1,0.

D. 8 và 1,0.

Câu 21: Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2, đều là chất rắn ở điều kiện thường. Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí. Chất Y có phản ứng trùng ngưng. Các chất X và Y lần lượt là


A. vinylamoni fomat và amoni acrylat.


B. axit 2–amino propionic và axit 3–amino propionic.


C. axit 2–amino propionic và amoni acrylat.


D. amoni acrylat và axit 2–amino propionic.

Câu 22: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m + 30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m + 36,5) gam muối. Giá trị của m là


A. 112,2.

B. 171,0.

C. 165,6.

D. 123,8.

Câu 23: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và nước bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 45 g.

B. 60 g.

C. 120 g.

D. 30 g.

Câu 24: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được các đipeptit Val–Phe và tripeptit Gly–Ala–Val nhưng không thu được đipeptit Gly–Gly. Chất X có công thức là


A. Gly–Ala–Val–Phe–Gly.


B. Gly–Phe–Gly–Ala–Val.


C. Val–Phe–Gly–Ala–Gly.


D. Gly–Ala–Val–Val–Phe.

Năm 2011

Câu 25: Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7NO2 là


A. 3.


B. 4.


C. 1.


D. 2.

Câu 26: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala–Ala–Ala–Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala–Ala và 27,72 gam Ala–Ala–Ala. Giá trị của m là


A. 111,74.

B. 81,54.

C. 66,44.

D. 90,6.

Câu 27: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là SAI?


A. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.


B. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.


C. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α–amino axit được gọi là liên kết peptit.


D. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α–amino axit.

Câu 28: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?


A. Dung dịch lysin.
B. Dung dịch alanin.
C. Dung dịch glyxin.
D. Dung dịch valin.

Câu 29: Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipeptit thu được 63,6 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử). Nếu cho 1/10 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn thận dung dịch, thì lượng muối khan thu được là


A. 7,82 gam.

B. 8,15 gam.

C. 16,3 gam.

D. 7,09 gam

Câu 30: Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là


A. 2, 1, 3.

B. 2, 3, 1.

C. 3, 1, 2.

D. 1, 2, 3.

Câu 31: Trong quả gấc chín rất giàu hàm lượng


A. β–caroten

B. ete của vitamin A
C. este của vitamin A
D. vitamin A

Câu 32: Chất hữu cơ X mạch hở có dạng H2N–R–COOR' (R, R' là các gốc hiđrocacbon), phần trăm khối lượng nitơ trong X là 15,73%. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn bộ lượng ancol sinh ra cho tác dụng hết với CuO đun nóng được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hóa thành anđehit). Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là


A. 5,34.

B. 4,45.

C. 2,67.

D. 3,56.

Câu 33: Phát biểu KHÔNG đúng là


A. Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ.


B. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu đvC.


C. Etylamin tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường tạo ra etanol.


D. Đipeptit glyxyl alanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit.

AMINOAXIT VÀ PEPTIT TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH CĐ 2012
Câu 34: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là


A. 20 gam.

B. 13 gam.

C. 10 gam.

D. 15 gam.

Câu 35: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.


B. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.


C. H2N–CH2CH2–CO–NH–CH2COOH là một đipeptit.


D. Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

Câu 36: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng?


A. axit α–aminoglutaric.


B. axit α, (–điaminocaproic.


C. axit α–aminopropionic.


D. axit aminoaxetic.

Câu 37: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ. Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2 trong phân tử. Giá trị của m là


A. 66,00.

B. 44,48.

C. 54,30.

D. 51,72.

Câu 38: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


A. 22,35.

B. 44,65.

C. 33,50.

D. 50,65

Câu 39: Alanin có công thức là


A. H2N–CH2CH2COOH.


B. C6H5–NH2.


C. CH3CH(NH2)–COOH.


D. H2N–CH2COOH.

Câu 40: Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly–Val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thuỷ phân trong môi trường axit là


A. 3.


B. 4.


C. 6.


D. 5.

AMINOAXIT VÀ PEPTIT TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH CĐ 2013
Câu 41: Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Công thức của X là


A. H2N–C3H6–COOH.


B. H2N–C3H5(COOH)2.


C. (H2N)2C4H7–COOH.


D. H2N–C2H4–COOH.

Câu 42: Cho X là hexapeptit, Ala–Gly–Ala–Val–Gly–Val và Y là tetrapeptit Gly–Ala–Gly–Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y thu được 4 amino axit, trong đó có 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị của m là


A. 77,6.

B. 83,2.
 
C. 87,4.

D. 73,4.

Câu 43: Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu?


A. glyxin.

B. metylamin.

C. axit axetic.

D. alanin.

Câu 44: Peptit X bị thủy phân theo phương trình phản ứng X + 2H2O → 2Y + Z (trong đó Y và Z là các amino axit). Thủy phân hoàn toàn 4,06 gam X thu được m gam Z. Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần vừa đủ 1,68 lít khí O2 (đktc), thu được 2,64 gam CO2; 1,26 gam H2O và 224 ml khí N2 (đktc). Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Tên gọi của Y là


A. glyxin

B. lysin

C. axit glutamic
D. alanin

Câu 45: Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là


A. lysin.

B. alanin.

C. glyxin.

D. valin.

Câu 46: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


A. 29,55.

B. 17,73.

C. 23,64.

D. 11,82.

Câu 47: Amino axit X có công thức là H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là


A. 9,524%

B. 10,687%

C. 10,526%

D. 11,966%
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Câu 48: Cho 0,1 mol axit – aminopropionic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


A. 11,10

B. 16,95

C. 11,70

D. 18,75

Câu 49: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α – amino axit có cùng công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là


A. 6,53.

B. 7,25.

C. 5,06
.

D. 8,25.

Câu 50: Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thì thấy xuất hiện màu vàng.


B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.


C. Anilin tác dụng với nước Brom tạo thành kết tủa trắng.


D. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

Câu 51: Cho các chất: axit glutamic, saccarozo, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, glixerol, Gly–Gly. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng là


A. 3.


B. 6


C. 5.


D. 4.

Câu 52: Cho 0,02 mol α–amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức của X là


A. HOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.
B. H2N–CH2CH(NH2)–COOH.


C. CH3CH(NH2)–COOH.


D. HOOC–CH2CH(NH2)–COOH.

Câu 53: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là


A. 20,15.

B. 31,30.

C. 23,80.

D. 16,95.

Câu 54: Hỗn hợp gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin, và 8,19 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit nhỏ hơn 13. Giá trị của m là


A. 18,83

B. 18,29

C. 19,19

D. 18,47

Câu 55: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hidro trong phân tử X là


A. 9


B. 6


C. 7


D. 8

Câu 56: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) sau khi thủy phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm có alanin và glyxin?


A. 8


B. 5


C. 7


D. 6
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Câu 57: Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là


A. H2N–[CH2]2–COOH


B. H2N–[CH2]3–COOH


C. H2N–[CH2]4–COOH


D. H2N–CH2COOH

Câu 58: Amino axit X chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH trong phân tử. Chất Y là este của X với ancol đơn chức, MY = 89. Công thức của X, Y lần lượt là


A. H2N–CH2COOH, H2N–CH2COOCH3.


B. H2N–[CH2]2–COOH, H2N–[CH2]2–COOCH3.


C. H2N–[CH2]2–COOH, H2N–[CH2]2–COOC2H5.


D. H2N–CH2COOH, H2N–CH2COOC2H5.

Câu 59: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở là X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,7 mol T trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y thì đều thu được cùng số mol CO2. Biết tổng số nguyên tử oxi trong hai phân tử X và Y là 13, trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là


A. 396,6.

B. 409,2.

C. 340,8.

D. 399,4.
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Câu 60. Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam Gly–Ala trong NaOH dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là


A. 16,8g

B. 22,6g

C. 20,8g

D. 18,6g

Câu 61. Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hết với dung dịch KOH dư, thu được dung dịch chứa 28,25 gam muối. Giá trị của m là


A. 37,50

B. 18,75

C. 21,75

D. 28,25

Câu 62. Hỗn hợp X gồm ba peptit X, Y, Z (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Tổng số liên kết peptit trong X, Y, Z bằng 12. Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 và 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều có dạng H2NCnH2nCOOH. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 32,816 lít khí O2 (đktc). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 26


B. 28


C. 31


D. 30

Câu 63. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là


A. 13,8g

B. 13,1g

C. 12,0g

D. 16,0g

ĐÁP ÁN AMIN TRONG ĐỀ ĐH CĐ

1A 2D 3C 4B 5A 6B 7C 8C 9C 10C 11A 12B 13B 14C 15D 16C 17D 18D 19D 20D 21C 22B 23B 24A 25A 26B.
ĐÁP ÁN AMINOAXIT TRONG ĐỀ ĐH CĐ

1C 2B 3B 4B 5D 6C 7D 8D 9C 10A 11A 12C 13B 14D 15D 16A 17B 18B 19A 20C 21D 22A 23C 24A 25D 26B 27A 28A 29A 30A 31A 32C 33D 34B 35D 36B 37D 38B 39C 40A 41A 42B 43B 44A 45C 46B 47C 48B 49B 50A 51C 52A 53B 54C 55B 56D 57A 58A 59A 60C 61B 62A 63D.
Châm ngôn: “Con đường tới đỉnh vinh quang không có dấu chân của kẻ hèn nhát và lười biếng.”
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